SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐĂK NÔNG
TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU
DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN LÀM CÔNG TÁC COI THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016-2017
THỜI GIAN THI TỪ NGÀY 27/12-31/12/2016
	
STT
	
Họ tên
	Ngày 27/12
	Ngày 28/12
	Ngày 29/12
	Ngày 30/12
	Ngày 31/12

	
	
	Sáng
V,A12
	Chiều
T 12
	Sáng
TN12
	Chiều
XH12
	Sáng
V,L11
	Chiều
V,L10
	Sáng
T,D11
	Chiều
T, D10
	Sáng
A,H11
	Chiều
A,H10

	01
	Đinh Xuân Quyền
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	02
	Đinh Thị Sen
	X
	X
	
	
	X
	X
	X
	
	
	

	03
	Lê Anh Tuấn
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	

	04
	Nguyễn Thị Ái Vy
	
	
	X
	X
	
	
	
	
	X
	X

	05
	Nguyễn Văn Phước
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	06
	Nguyễn Thị An
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	X
	X

	07
	Lâm Thị Tùng
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	X
	X

	08
	Trần Thị Huyền
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	X
	X

	09
	Phan Thị H Trang
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	X
	X

	10
	Phan Anh Tuệ
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	X
	X

	11
	Đỗ Thị Thuỳ Duyên
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	X
	X

	12
	Nguyễn Văn Quân
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	X
	X

	13
	Hoàng Sỹ Nam
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	X
	X

	14
	Nguyễn Thuỳ Giang Uyển
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	X
	X

	15
	Lê Hữu Hiếu
	X
	X
	
	
	
	
	
	X
	X
	X

	16
	Nguyễn Đình Căng
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	X
	X

	17
	Lê Thị Thành Huế
	
	
	X
	
	
	X
	X
	X
	
	X

	18
	Trần Thị Thuỳ Dương
	
	
	X
	X
	
	
	
	X
	
	X

	19
	Hồ Minh Toàn
	
	
	X
	
	
	
	X
	X
	
	X

	20
	Lê Thị Thanh
	X
	
	X
	X
	
	
	X
	X
	
	

	21
	Nguyễn Thị Thuý Ngân
	
	
	X
	X
	
	X
	X
	X
	
	

	22
	Vũ Thị Hà
	
	
	X
	
	X
	
	X
	
	X
	

	23
	Trần Thị Hoài Thanh
	
	
	X
	
	
	X
	X
	X
	
	

	24
	Mai Văn Sỹ
	
	X
	X
	
	
	X
	X
	X
	
	

	25
	Lê Thị Nhuyền
	
	
	X
	
	X
	X
	X
	X
	
	

	26
	Phạm Thị Kim Phúc
	
	
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	

	27
	Lý Thị Huyền
	
	
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	

	28
	Phạm Thị Thuỳ Trâm
	
	
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	

	29
	Đinh Thị Minh Thuỳ
	
	
	X
	X
	X
	X
	
	X
	X
	X

	30
	Lê Thị Ánh Hồng
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	
	

	31
	Nguyên Thị Thi Thơ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Đoàn Thị Tâm
	X
	
	
	X
	
	X
	
	X
	
	X

	33
	Bùi Đăng Nghĩa
	
	
	
	X
	X
	X
	
	X
	
	X

	34
	Chu Thị Thuý
	
	X
	
	X
	X
	X
	
	X
	
	

	35
	Nguyễn Chính Bình
	
	
	
	X
	X
	X
	
	X
	
	

	36
	Dương Đại Thể
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	
	

	37
	Nguyễn Ngọc Hồng
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	
	X

	38
	Ngô Quốc Vinh
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	
	
	

	39
	Nguyễn Trường Thi
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	
	


Lưu ý: GV nào không đi coi thi báo lại với c. Sen để điều chỉnh lại. 
Tuyệt đối không được tự ý nhờ GV khác đi coi thi giúp.



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐĂK NÔNG
TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU

DANH SÁCH GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN LÀM CÔNG TÁC IN SAO ĐỀ, LÀM PHÁCH 
 NHẬP DỮ LIỆU, PHỤC VỤ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016-2017
	STT
	HỌ TÊN
	Công việc

	01
	[bookmark: _GoBack]Nguyễn Văn Phước
	Tổng hợp bài thi, số thí sinh vắng thi, chuẩn bị các biểu mẫu phục vụ cho kì thi.

	02
	Nguyễn Văn Cường
	In sao đề thi, nhập điểm

	03
	Hồ Thị Phương Như
	In sao đề thi, nhập điểm

	04
	Nguyễn Văn Dũng
	Làm phách, bàn giao bài thi cho các tổ chấm

	05
	Hoàng Toại
	Làm phách, bàn giao bài thi cho các tổ chấm

	06
	Nguyễn Thị Vân Anh 
	Chuẩn bị văn phòng phẩm liên quan đến kì thi. chuẩn bị các loại giấy thi… cho các phòng thi.

	07
	 Hoàng Thị Châu 
	 Kiểm tra vệ sinh phòng thi, dán danh sách các phòng thi 

	08
	Nguyễn Văn Bình
	Bảo vệ




